
 

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN    

BỆNH VIỆN MẮT 
 

Số:       /BVM-TCHCTCKT 
Về việc Mời báo giá văn phòng 

phẩm, vật tư văn phòng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2026 

 

      

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị có chức năng cung  

cấp văn phòng phẩm, vật tư văn phòng 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu  ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

 Căn cứ vào nhu cầu mua văn phòng phẩm, vật tư văn phòng phục vụ chuyên 

môn của Bệnh viện Mắt Thái Nguyên năm 2026; 

 Bệnh viện Mắt Thái Nguyên trân trọng mời các Công ty/Đơn vị báo giá theo 

danh mục văn phòng phẩm, vật tư văn phòng tại phụ lục đính kèm. Nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Mắt Thái Nguyên 

 - Địa chỉ: Tổ 83, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên 

 - Số điện thoại: 0208 3658300 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh - Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán 

 Điện thoại: 0388632555 

 Email: benhvienmat.thainguyen@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư bệnh viện Mắt Thái Nguyên, Tổ 83, Phường 

Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 15/01/2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Chi tiết danh mục hàng hoá: (theo phụ lục đính kèm) 

    2. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày  

Bệnh viện trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Đăng trên trang web bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC - TCKT (Hạnh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Yến 

 



 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 
(Kèm theo công văn số       /BVM-TCHCTCKT ngày      tháng     năm 2026 của 

Bệnh viện Mắt Thái Nguyên) 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Băng dính trong 5cm Cuộn 40  

2 Băng dính si 5cm Cuộn 40  

3 Băng dính si 7cm Cuộn 15  

4 Bìa bóng kính A4 Tập 30  

5 Bìa A4 màu One Ram 30  

6 Bút bi TLFO-024 đỏ Cái 30  

7 Bút bi TLFO-024 xanh Cái 160  

8 Bút bi TLFO-024 đen Cái 600  

9 Bút chì gỗ 2B Batos PC-B02 Cái 30  

10 Bút dạ kính PM04 Cái 150  

11 Bút lông bảng TL WB03 Cái 90  

12 Bút cắm bàn đôi TL Cái 60  

13 Bút ký Pentel  Cái 30  

14 Bút highligh  Cái 30  

15 Bút gel Tizo TG310 Cái 30  

16 Bút xóa TLCP02 Cái 30  

17 Cặp 3 dây 7cm Cái 150  

18 Túi cúc Clear Trà My W209 A4 Cái 150  

19 Túi cúc Clear Trà My W209 F4 Cái 100  

20 Cặp còng 9cm KingJim A4 2697  Cái 15  

21 Trình ký da -XF8002 Cái 15  

22 Trình ký A4 da GX092  Cái  15  

23 Giá 3 ngăn nhựa 6823 Cái 15  

24 Giấy Note PO-SN205 Tập 60  

25 Giấy Note 2x3 PO-SN102 Tập 60  

26 Giấy Note 3x3 PO-SN103  Tập 30  

27 Giấy in A4 CleverUP Bãi Bằng  Ram 500  

28 Giấy A4 màu Sinarspectra Ram 60  

29 Giấy in A5 DoubleA  Ram 300  

30 Sổ công văn đi, đến  Quyển 4  

31 Tẩy bút chì  Cái 30  

32 Giấy in nhiệt K80x45  Cuộn 600  

33 Thước kẻ 30cm  Cái 30  

34 Máy tính tay Casio AX120B Cái 15  

35 Mực dấu shiny S63,S62 Lọ 15  

36 Bóng đếm tài liệu Cái 15  

37 Bàn chải nhựa Cái 30  

38 Thùng rác có nắp 30L Cái 5  

39 Bộ ấm chén Bát tràng đẹp Bộ 5  

40 Bộ cốc thủy tinh  Bộ 5  

41 Móc dán tường Cái 30  

42 Búi sắt Cái 60  

43 Cây lau nhà công nghiêp Cái 30  



 

44 Cây lau nhà Inox Cái 30  

45 Cây treo quần áo Inox Cái 5  

46 Chăn chiên lau nhà Cái 30  

47 Chổi chít Cái 60  

48 Chổi cọ tolet Cái 30  

49 Chổi quyét nhà vệ sinh INOX Cái 60  

50 Chổi tre quyét sân Cái 10  

51 Chổi quýet mạng nhện Cái 5  

52 Dây buộc ni lon Cuộn 5  

53 Dép nhựa tổ ong Đôi 60  

54 Đồng hồ treo tường Cái 5  

55 Găng tay cao su 380mm Đôi 90  

56 Gáo múc nước nhựa to Cái 10  

57 Giấy ăn Bless you (100 tờ) Tập 48  

58 Hót rác có cán nhựa Cái 15  

59 Khăn lau tay 70cm*35cm  Cái 48  

60 Khăn lay tay trắng 30*40cm Cái 60  

61 Khăn thổ cẩm Phú cường (30cm*50cm) Cái 40  

62 Quả lọc nước RO Quả 4  

63 Nước lau kính Cif Chai 5  

64 Muối trắng ( Dùng để sục nồi hấp)  1kg Túi 30  

65 Ổ căm lioa 6 lỗ Cái 10  

66 Pin AAA Panasonic 1.5v R03NT (pin điều hòa) Đôi 30  

67 Pin Panasonic AA R6DT 4S (pin đồng hồ) Đôi 30  

68 Pin C Panasonic R14UT/2S (pin trung) Đôi 30  

69 
Pin D R20 Panasonic R20UT 1.5V (pin 

đại) 
Đôi 30  

70 Quả lọc nước 1.2.3 (Bộ) Bộ 15  

71 Rẻ rửa chén Cái 30  

72 Ấm siêu tốc (2 lít) Cái 5  

73 Thảm lau chân Cái 40  

74 Túi bóng trắng loại không mùi 0.5kg Kg 24  

75 Túi bóng trắng loại không mùi 1kg Kg 24  

76 Túi bóng trắng loại không mùi 2kg Kg 24  

77 Túi bóng xanh 20kg Kg 300  

78 Túi bóng vàng 10kg Kg 160  

79 Túi bóng trắng 20kg Kg 60  

80 Túi bóng trắng loại 10Kg Kg 40  

81 Túi bóng xanh 10kg Kg 300  

82 Ủng cao su  Đôi 20  

83 Xà phòng bánh Lifebuoy Bánh 20  

84 Xô đựng nước song long 5 lít Cái 5  

85 Xô nhựa đựng nước 20 lít Song long Cái 5  

86 Xô nhựa đựng nước 60 lít Song long Cái 5  

87 Xô nhựa đựng nước 80 lít Song long Cái 5  

88 Xọt đựng rác  Cái 40  

89 Xọt đựng quần áo loại to Cái 10  

90 Hộp đựng bút Hộp 10  



 

91 Cặp hộp PO-FC110 10cm Cái 20  

92 Cây lau kính Cái 4  

93 Phấn trắng Hộp 5  

94 Thùng rác có nắp Cái 15  

95 Bàn dập ghim Plus PS-10E Cái 40  

96 Đạn ghim Plus No 10 Hộp 100  

97 Đạn ghim Plus No 3 Hộp 100  

98 Dao dọc giấy  Cái 20  

99  Ghim cài  Hộp 100  

100  Hồ dán Thiên long  Lọ 1000  

101  Hộp đựng ghim cài  Hộp 20  

102  Kéo cắt giấy  Cái 20  

103 Kẹp sắt đen PO-BC150 15 mm  Hộp 40  

104 Kẹp sắt đen PO-BC190 19 mm  Hộp 40  

105 Kẹp sắt đen PO-BC320 32 mm  Hộp 40  

106 Kẹp sắt đen PO-BC510 51 mm  Hộp 40  

107 Nhổ ghim INOX Cái 20  

108 Thùng tôn sắt 70x44x35 Cái 20  

109 Coca Cola ngâm dụng cụ Lon 140  

110 Khóa cửa việt tiệp  Cái 10  

111 Nước lau sàn Sunlight 1.000ml Chai 200  

112 Nước rửa chén Sunlight 725ml Chai 60  

113 Nước rửa tay Lifebuog 450g Chai 60  

114 Nước tẩy Tracatu Toilet 650ml Chai 400  

115 Nước tẩy zaven Chai 10  

116 Xà phòng ô mô  (770g) Túi 40  

117 Xà phòng ô mô   Kg 140  

118 Gọt bút chì Cái 20  

119 Bấm lỗ giấy PO-PU103 Chiếc 10  

120 Cây gạt nước vệ sinh Chiếc 10  
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